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I. Trắc nghiệm.(3,0 điểm) chọn phương án đúng nhất trong các câu dưới đây:
Câu 1. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?

	A. Đại Tây Dương.
	B.  Ấn Độ Dương.
	C.  Bắc Băng Dương.
	D.Thái Bình Dương.


Câu 2: Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt của châu Á là

	A.  Nam  Á.
	B. Trung  Á.
	C.  Đông Nam Á.
	D. Tây Nam Á.


Câu 3: Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng, tạo thành 

	A. 3 đới.
	B. 4 đới.
	C. 5 đới.
	D. 6 đới.


Câu 4: Châu Á là nơi ra đời của mấy loại tôn giáo?

	A.   2 .
	B.   3 .
	C.  4 .
	D.  5.


Câu 5: Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong GDP của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc xếp theo thứ tự từ thấp lên cao là
	A.  Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
	C.  Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

	B.  Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
	 D. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.


Câu 6. Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?

	A. Ki - tô giáo.
	B. Hồi giáo.
	C. Phật giáo.
	D. Ấn Độ giáo.


Câu 7: Từ Bắc xuống Nam, khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?

	A. 2 .
	B. 3 .
	C.  4 .
	C, 5 .


Câu 8. Phần đất liền của khu vực Đông Á gồm mấy con sông lớn?

	A. 2 .
	B. 3 .
	C. 4 .
	D. 5 .


Câu 9: Đặc điểm chính của địa hình châu Á là

	A.  có nhiều núi, sơn nguyên, đồng bằng.
	C. có nhiều hệ thống núi

	B. các dãy núi nằm theo hướng Đ-T.
	D. các núi và sơn nguyên phân bố ở rìa lục địa


Câu 10. Nguyên nhân chính của sự phân hóa phức tạp của khí hậu châu Á là

A. có kích thước khổng lồ, hình dạng khối.
B. có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ,  đồng bằng rộng lớn.
C. có 3 mặt giáp đại dương nên ảnh hưởng của biển vào sâu.

D. có hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ nhất theo 2 hướng Đ- N ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu lục địa.

Câu 11:  Tây Nam Á có các kiểu khí hậu
A.  núi cao, cận nhiệt Địa Trung hải và nhiệt đới gió mùa.
B. cận nhiệt lục địa, cận nhiệt gió mùa, và cận nhiệt Địa Trung Hải.

C. cận nhiệt Địa trung Hải, cận nhiệt lục địa và nhiệt đới khô.

D. cận nhiệt đới khô, cận nhiệt núi cao, cận nhiệt lục địa.

Câu 12: Dựa vào bảng số liệu về diện tích và dân số một số khu vực của châu Á

	Khu vực
	Diện tích ( nghìn km2)
	Dânsố 2001 ( triệu người)

	Đông Á
	11762
	1503

	Nam A
	4489
	1356

	Đông Nam Á
	4495
	519

	Trung Á
	4002
	56


Khu vực có mật độ dân số cao nhất là

	A. Đông Á.
	B. Nam Á.
	D. Trung Á.
	C. Đông Nam Á.


II.Phần tự luận ( 7,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):
       Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào. Vì sao Tây Nam Á lại phát triển các ngành đó?
Câu 2 (3 điểm): Dựa vào kiến thức đã học, cho biết:
      a. Nam Á có mấy miền địa hình? Trình bày đặc điểm của mỗi miền địa hình.

      b. Tại sao Nam Á và miền Bắc Việt Nam có cùng vĩ độ, nhưng khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn miền Bắc Việt Nam ?

Câu 3 (2,5  điểm) Cho bảng số liệu sau: 
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ

	Các ngành kinh tế
	Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%)

	
	1995
	1999
	2001

	  Nông - Lâm - Thủy sản

  Công nghiệp - Xây dựng

  Dịch vụ
	28,4

27,1

44,5
	27,7

26,3

46,0
	25,0

27,0

48,0


         Hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó phản ảnh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào ?        
-------------- Hết -------------
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA

HỌC KỲ I

I. Trắc nghiệm. ( mỗi câu 0,25 điểm x 12câu = 3,0 điểm)
Câu
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 Đáp án
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d

c

c

a

b

b

b

c

d

c

b

II. Phần tự luận


	Câu


	Mức đầy đủ
	Điểm



	Câu 1 

(1,5 đ)


	- Tây Nam Á có thể trồng lúa mì, bông, trồng chà là, chăn nuôi cừu ở các cao nguyên do khí hậu khô hạn.

- Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ phát triển vì đây là khu vực có trữ lượng dầu khí lớn.

- Phát triển dịch vụ: giao thông, du lịch do vị trí địa lí nằm thông thương giữa hai đại dương lớn qua biển Đỏ và Địa Trung Hải.
	0,5
0,5

0,5

	Câu 2

(3đ )


	a/ Nam Á có 3 miền địa hình chính: 

- Phía Bắc là hệ thống núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ, chạy theo hướng tây bắc - đông nam dài gần 2600 km, bề rộng trung bình từ 320 - 400 km. 

- Phía Nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp và bằng phẳng, gồm hai dãy Gát Tây và Gát Đông cao trung bình 1300m.
- Ở giữa là đồng bằng Ấn - Hằng rộng và bằng phẳng, chạy từ bờ biển A-rap đến bờ vịnh Ben-gan, dài trên 3000 km bề, rộng trung bình từ 250 - 350 km.
b/ Vì phía Bắc khu vực Nam Á có hệ thống núi Hi-ma-lay-a, về mùa đông có tác dụng chắn khối không khí lạnh từ Trung Á tràn xuống nên Nam Á có mùa đông ấm hơn miền BắcViệt Nam.
	0,5
0,5 

0,5
 0,5

1,0

	Câu 3

(2,5 đ)
	- Từ năm 1995 đến 2001, cơ cấu tổng sản phẩm trong nước(GDP) của

 Ấn Độ có sự chuyển dịch:

+ Tỉ trọng nghành nông - lâm -thủy sản giảm mạnh ( dẫn chứng)

+  Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng có sự biến động nhẹ ( dẫn chứng)

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng nhanh ( dẫn chứng) 

- Sự chuyển dịch đó phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của Ấn Độ theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
	0,5 
0,5 

0,5

0,5

0,5 


